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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN PÁC NẶM 

TỈNH BẮC KẠN 

 

Bản án số: 11 /2022/HSST 

Ngày 14/6/2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PÁC NẶM – TỈNH BẮC KẠN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Tiến Đại. 

    Các Hội thẩm nhân dân:   1. Ông Triệu Văn Long  

                                                2. Bà Chu Thị Thi  

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Cao Thị Hải Yến – Thư ký 

Toà án nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn tham gia 

phiên toà: Ông Triệu Xuân Trìu - Kiểm sát viên. 

   Ngày 14 tháng 6 năm 2022, tại hội trường xét xử của Tòa án nhân dân 

huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

04/2022/TLST-HS ngày 06 tháng 4 năm 2022 và theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 08/2022/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 5 năm 2022 đối với các bị cáo: 

Lý Á T; tên gọi khác: Không; Sinh ngày xx/xx/20xx; nơi sinh: Huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn; nơi cư trú: Thôn N, xã C, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Đảng, đoàn: Không; dân tộc: Mông; quốc tịch: Việt 

Nam; tôn giáo: Đạo tin lành; trình độ học vấn: Lớp 9/12; con ông: Lý Á Th, sinh 

năm 19xx và bà Giàng Thị D, sinh năm 19xx; vợ, con: Không; tiền án, tiền sự: 

Không;  

Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại Thôn 

N, xã C, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt. 

Lý Văn M; tên gọi khác: Không; Sinh ngày xx/xx/20xx; nơi sinh: Huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn; nơi cư trú: Thôn B, xã C, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn; 

nghề nghiệp: Lao động tự do; Đảng, đoàn: Không; dân tộc: Mông; quốc tịch: Việt 

Nam; tôn giáo: Đạo tin lành; trình độ học vấn: Lớp 9/12; con ông: Lý A  N, sinh 

năm 19xx và bà Mã Thị L, sinh năm 19xx; vợ, con: Không; tiền án, tiền sự: 

Không;  
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Bị cáo hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại Thôn B, 

xã C, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt. 

-                          : Bà Nguyễn Phương Bằng. Trợ giúp viên pháp lý 

của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn. Có mặt. 

-       :  ng Lý Kim P, sinh năm: 19xx. Trú tại: Thôn B, xã N, huyện C, 

tỉnh Bắc Kạn  đã chết). 

-                                   : Chị Triệu Thị Th, sinh năm 19xx. Trú 

tại: Thôn B, xã N, huyện C, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt. 

-                                       : Anh Lý Văn S, sinh năm: 19xx. Trú 

tại: Thôn B, xã C, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Có mặt. 

-                :  

1. Anh Lý Văn S, sinh năm: 19xx. Trú tại: Thôn K, xã N, huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt. 

2. Chị Triệu Thị Ch, sinh năm: 19xx. Trú tại: Thôn K, xã N, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các t           tr     ồ sơ              trì   xét  ỏ   tr      ậ  t   

phiên tòa   ộ                  t   tắt     s  : 
 

Khoảng hơn 14 giờ ngày 22/3/2021, sau khi Lý   T đến nhà mình chơi tại 

Thôn B, xã C, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn thì Lý Văn M lấy chiếc xe mô tô 

biển kiểm soát 97B1-xxx.xx của anh trai M là Lý Văn S, lúc này đang để ở nhà 

rồi chở T đi chơi. M chở T đi đến khu vực Chợ xã C, huyện Pác Nặm thì dừng lại, 

vào quán ngồi chơi và uống rượu. Tại đây M và T cùng giao lưu uống hết 500ml 

rượu với hai người không quen biết, sau đó M tiếp tục chở T đi đến xã N, huyện 

Pác Nặm để chơi, đi được một đoạn thì M dừng lại để cho T điều khiển xe môtô, 

còn M ngồi phía sau xem điện thoại. T điều khiển xe đi, khoảng 17 giờ thì đến 

đoạn đường th ng hơi dốc xuống thuộc địa ph n thôn B, xã N thì nhìn thấy phía 

trước cách 17,6 mét có ông Lý Kim P, sinh năm 19xx, trú tại thôn B, xã N, huyện 

C, tỉnh Bắc Kạn đang đi bộ cùng chiều rồi đi ngang qua phía bên trái đường. 

Thấy ông P đã đi qua giữa đường thì T bấm còi báo hiệu nhưng không giảm tốc 

độ mà vẫn đi với v n tốc khoảng từ 40-45 km/giờ. Khi T đi gần đến vị trí ông P 

qua đường thì ông P quay người đi ngược lại thì xe của T đâm vào người ông P 

làm ông P ngã xuống giữa đường, còn xe môtô bị đổ lao trượt về phía trước 7,43 

mét, ông P sau đó được đưa đi cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đến ngày 27/4/2021 thì được ra viện. Ngày 23/6/2021 

thì ông P chết nhưng gia đình ông P không yêu cầu xác định nguyên nhân chết 

của ông Phú.  
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Tiến hành điều tra Cơ quan điều tra Công an huyện Pác Nặm đã tiến hành 

ghi lời khai của những người có liên quan, khám nghiệm hiện trường, khám 

nghiệm và trưng cầu giám định phương tiện tham gia giao thông, Trưng cầu giám 

định tỷ lệ thương t t của người bị hại và yêu cầu định giá tài sản bị thiệt hại. 

Biên bản kiểm tra nồng độ cồn hồi 18 giờ 30 phút ngày 22/3/2021 của Đội 

cảnh sát giao thông Công an huyện Pác Nặm xác định: Nồng độ cồn của Lý Á T 

là 0,129mlg/01lít khí thở.  

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 23/3/2021 của Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an huyện Pác Nặm xác định: Hiện trường vụ tai nạn giao thông 

là tại đoạn đường bê tông liên thôn có chiều rộng 03 mét thuộc thôn B, N, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Trên bề mặt đường bê tông trong phạm vi 03mét x 

8,15mét phát hiện nhiều vết màu sẫm và năm vết cày xước, mài trượt liền khúc  

có kích thước dài từ 0,3m đến 2,4m, rộng từ 0,01m đến 0,2m và một vết cày 

xước, mài trượt đứt quãng có chiều dài 1,85m, rộng 0,01mét, các vết cày xước, 

mài trượt đều có chiều hướng hình thành theo chiều đi của xe môtô.  

Tại biên bản khám nghiệm phương tiện ngày 23/3/2021 đối với xe mô tô 

BKS 97B1- xxx.xx xác định: Đ n xi nhan bên phải có vết mài, kích thước 0,0  x 

0,22m; phần đuôi cuối tay phanh có vết mài xước hướng từ trước về sau; nhựa ốp 

xi nhan bên trái có vết v  nứt dài 0,015m; trục trước bên phải có vết mài trượt 

xước màu trắng hướng từ trước về phía sau; chân phanh có vết mài xước màu 

trắng dài 0,04m; đầu chân dẫm bên phải và mặt dưới chân dẫm có vết mài trượt từ 

trước về phía sau; cần khởi động mặt dưới có vết mài xước từ trước về phía sau; 

miếng sắt ốp ống nổ có nhiều vết trầy xước không r  hình dạng dài 0,44m.  

Tại Kết lu n giám định pháp y về thương tích số 105 ngày 09/ /2021 của 

Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đối với ông Lý Kim P kết lu n:  

Dấu hiệu chính qua giám định: Sau mổ chấn thương sọ não lấy máu tụ dưới 

màng cứng, xuất huyết dưới nhện, d p não đa ổ, khuyết xương bán cầu trái, hiện 

tại gây di chứng liệt tứ chi mức độ vừa.  

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 

83%  Tám mươi ba phần trăm).  

Tại kết luân giám định số 17 ngày 10/9/2021 của Phòng Kỹ thu t hình sự 

Công an tỉnh Bắc Kạn, kết lu n: Trước khi xảy ra tai nạn ngày 22/3/2021, hệ 

thống điều khiển xe mô tô Biển kiểm soát 97B1-xxx.xx đảm bảo an toàn kỹ thu t, 

đủ điều kiện tham gia giao thông; Hệ thống phanh không đảm bảo an toàn kỹ 

thu t, không đủ điều kiện để lưu hành tham gia giao thông đường bộ.  

Kết lu n định giá tài sản số 09 ngày 28/5/2021 của Hội đồng định giá tài sản 

huyện Pác Nặm kết lu n: Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại của chiếc xe mô tô Biển 

kiểm soát 97B1-xxx.xx là 500.000đ  Năm trăm nghìn đồng).  
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Tại cơ quan điều tra, bị cáo Lý Văn M và Lý Á T đều khai nh n, T và M 

đều chưa có giấy phép lái xe, do là anh em họ hàng và sống ở gần nhà nhau  nên 

M biết r  T chưa có giấy phép lái xe, ngày 22/3/2021, M giao xe cho T điều khiển 

là nhằm mục đích để M ngồi phía sau xem điện thoại, khi T trực tiếp điều khiển 

xe môtô, do chủ quan khi thấy ông P đã đi qua giữa đường nên không giảm tốc độ 

mà vẫn điều khiển xe với tốc độ khoảng từ 40 đến 45km/giờ, khi ông P đi bộ 

quay ngược lại nên không kịp xử lý làm phần tay lái bên trái xe mô tô đã va vào 

người ông P làm ông P ngã ra đường.  

Quá trình điều tra vụ án, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải 

về hành vi phạm tội của bản thân, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau và phù 

hợp với những tài liệu, chứng cứ khác đã được thu th p có trong hồ sơ của vụ án; 

sau khi vụ án xảy ra, các bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho gia đình của bị hại với 

số tiền 100.000.000 đồng.  

V t chứng, tài sản tạm giữ của vụ án: 

Chiếc xe mô tô màu đen trắng nhãn hiệu Honda  ave, biển kiểm soát 

97B1-xxx.xx của anh Lý Văn S, sinh năm 19xx, trú tại thôn B, xã C, huyện Pác 

Nặm hiện nay đang được nh p kho v t chứng chờ xử lý. 

Về trách nhiệm dân sự: Các bị cáo và đại diện gia đình  của bị hại và người có 

quyền lợi liên quan đã thỏa thu n xong, nay không yêu cầu giải quyết. 

Tại bản cáo trạng số 06/CT – VKSPN ngày 04/4/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Pác Nặm đã truy tố đối với Lý Á T đã phạm tội “V           

        t             t ô          ộ” theo điểm a, b khoản 2 Điều 2 0 Bộ lu t 

hình sự; Lý Văn M phạm tội “G              k ô           k         k  ể  

   ơ   t    t             t ô          ộ” theo điểm b khoản 1 Điều 2 4 Bộ lu t 

hình sự.  

Tại phiên tòa: 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Pác Nặm trong phần lu n tội vẫn 

giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố bị cáo Lý Á T đã phạm tội “V           

        t             t ô          ộ”; áp dụng điểm a, b khoản 2 Điều 2 0, điểm 

b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều  5  Bộ lu t hình sự năm 2015 xử phạt 

đối với bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian 

thử thách. Bị cáo Lý Văn M phạm tội “G              k ô           k         

k  ể     ơ   t    t             t ô          ộ”; áp dụng điểm b khoản 1 Điều 

264; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 3   Bộ lu t hình sự năm 2015 xử 

phạt đối với bị cáo từ 12 đến 15 tháng cải tạo không giam giữ, không khấu trừ thu 

nh p.  
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- Về v t chứng: Chiếc xe mô tô màu đen trắng nhãn hiệu Honda  ave, 

biển kiểm soát 97B1-xxx.xx của anh Lý Văn S, sinh năm 19xx, trú tại thôn B, xã 

C, huyện Pác Nặm. Việc các bị cáo lấy xe đi dẫn đến phạm tội anh S không được 

biết nên đề nghị trả lại cho anh S là chủ tài sản hợp pháp.  

 - Về trách nhiệm dân sự: Đại diện của bị hại và chủ tài sản không có yêu cầu 

các bị cáo phải bồi thường gì thêm nên không đề nghị xem xét. 

 - Về án phí: Các bị cáo là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở xã có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, gia đình bị cáo thuộc diện hộ ngh o, có 

đơn xin miễn án phí, đề nghị miễn toàn bộ án phí theo quy định của pháp lu t. 

* Người bào chữa cho bị cáo đã trình bày lời bào chữa. Người bào chữa đã 

đưa ra những căn cứ pháp lý, trích dẫn các điều lu t và các văn bản pháp lu t khác 

để bào chữa cho các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về nhân thân, hoàn 

cảnh gia đình, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để áp dụng cho các bị cáo 

được hưởng sự khoan hồng của pháp lu t. 

Lời nói sau cùng của bị cáo T: Bị cáo đã nh n thấy mình đã vi phạm pháp 

lu t và mong muốn Hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng sự khoan hồng của 

pháp lu t để được hưởng mức án nhẹ nhất. 

Lời nói sau cùng của bị cáo M: Bị cáo đã nh n thấy mình đã vi phạm pháp 

lu t và mong muốn Hội đồng xét xử xem xét cho được hưởng sự khoan hồng của 

pháp lu t để được hưởng mức án nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ : 

Tr    ơ sở  ộ               ă             t        tr     ồ sơ        ã      

tr    t    t         tò   Hộ   ồ   xét xử   ậ           s  : 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh  

Bắc Kạn, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ lu t tố tụng hình sự. Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết 

định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi bị truy tố, vai trò, tính chất mức độ nghiêm trọng của hành 

vi phạm tội của các bị cáo:  

 Khoảng 17 giờ ngày 22/3/2021, tại đoạn đường bê tông liên thôn, thuộc 

thôn B, xã N, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Lý Văn M biết r  Lý Á T không có 

giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu nhưng M vẫn giao xe mô tô Biển kiểm soát 

97B1-xxx.xx cho Lý Á T điều khiển, khi Lý Á T đang điều khiển xe môtô với tốc 

độ khoảng 40 đến 45km/giờ, nhìn thấy ông Lý Kim P đang đi bộ qua đường 
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nhưng T không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại một cách an toàn, nên đã 

không xử lý kịp khi tránh, vượt, làm phần tay lái bên trái xe mô tô va vào người 

ông Lý Kim P, làm ông Phú ngã xuống đường, gây chấn thương sọ não, máu tụ 

dưới màng cứng, xuất huyết dưới nhện, d p não đa ổ, khuyết xương bán cầu trái, 

di chứng liệt tứ chi mức độ vừa, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 

83%  Tám mươi ba phần trăm). Do v y có đủ căn cứ xác định các bị cáo có tên 

dưới đây đã phạm các tội sau: 

Lý Á T đã phạm tội “V                   t             t ô          ộ” 

theo điểm a, b khoản 2 Điều 2 0 Bộ lu t hình sự; 

Lý Văn M phạm tội “G              k ô           k         k  ể     ơ   

t    t             t ô          ộ” theo điểm b khoản 1 Điều 2 4 Bộ lu t hình sự.  

Điều 8 Luật giao thông đường bộ quy định. 

Các hành vi bị nghiêm cấm.  

……………… 

8. Đ    k  ể     ơ   t    t             t ô          ộ    tr        

  ặ   ơ  t ở     ồ    ộ  ồ . 

9. Đ    k  ể  xe  ơ   ớ  k ô        ấ    é      xe t e          . 

10. G    xe  ơ   ớ …           k ô           k     ể      k  ể  xe t    

         t ô          ộ. 

……………… 

23. Hành v              tắ       t ô          ộ. 

Điều 5 Thông tư số 31 ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy 

định: 

“           k  ể     ơ   t    t             t ô          ộ   ả    ả  

tố   ộ  ể    t ể  ừ        ột         t    tr        tr         s  :  

……………… 

6. Khi có ng        ộ…         ”.  

 Điều 260 của Bộ luật hình sự quy định: 

1.           t             t ô          ộ                           

t         t ô          ộ  â  t   t               k     t  ộ   ột tr        

tr         s    â   t ì       t t    từ 30.000.000  ồ    ế  100.000.000  ồ    

   t  ả  t   k ô             ế  03  ă    ặ     t tù từ 01  ă   ế  05  ă : 

……………… 

 ) Gâ  t  ơ   tí     ặ   â  tổ          s   k ỏe     01           tỷ    

tổ  t  ơ    ơ t ể 61% trở    ; 
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2. P    tộ  t  ộ   ột tr        tr         s    â   t ì       t tù từ 03 

 ă   ế  10  ă : 

 ) K ô        ấ    é      xe t e          ; 

 ) Tr    tì   tr       sử      r            tr          ặ   ơ  t ở    

 ồ    ộ  ồ     t                 ; 

……………… 

5.            tộ   ò     t ể     ấ   ả                  ấ            

  ặ       ô          ất      từ 01  ă   ế  05  ă  

Điều 264 Bộ luật hình sự quy định: 

1.                               ết rõ          k ô        ấ    é      xe 

  ặ       tr    tì   tr       sử      r            tr          ặ   ơ  t ở    

 ồ    ộ  ồ     t                 …   ặ  k ô               k    k    t e      

                ật      k  ể     ơ   t    t             t ô          ộ  â  

t   t               k    t  ộ   ột tr        tr         s    â   t ì       t t    

từ 10.000.000  ồ    ế  50.000.000  ồ     ặ     t  ả  t   k ô             ế  

03  ă : 

……………… 

 ) Gâ  t  ơ   tí     ặ   â  tổ          s   k ỏe     01          tỷ    

tổ  t  ơ    ơ t ể 61% trở    ; 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai nh n hành vi 

phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, với tài liệu, chứng 

cứ thu th p được có trong hồ sơ vụ án.  

Xét tính chất hành vi của các bị cáo đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, 

xâm hại đến sức khỏe của người khác, làm mất an toàn giao thông trên địa bàn. 

Các bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trong khi các bị cáo có đầy đủ năng lực 

về trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy, việc truy tố và xét xử các bị cáo 

về các tội danh theo Cáo trạng là có căn cứ. Vì v y cần xử lý bằng pháp lu t hình 

sự nhằm giáo dục các bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung. 

[3] Về nhân thân:  

Bị cáo Lý Á T, sinh ra và lớn lên tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, được 

gia đình nuôi ăn học hết lớp 9/12 thì nghỉ học ở nhà  lao động tự do. Do tuổi đời 

còn trẻ, suy nghĩ và hành động chưa được chín chắn nên ngày 22/3/2021 sau khi 

đã uống rượu T được M giao xe mô tô cho điều khiển, măc dù chưa có giấy phép 

lái xe nhưng T vẫn đồng ý và điều khiển xe nên đã gây tai nạn. Ngày 20/12/2021 

bị khởi tố bị can về tội "V                   t             t ô          ộ". 

Trước khi phạm tội bị cáo chưa lần nào vi phạm pháp lu t. Bị cáo là người có 

nhân thân tốt. 
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Bị cáo Lý Văn M, sinh ra và lớn lên tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, 

được gia đình nuôi ăn học hết lớp 9/12 thì nghỉ học ở nhà  lao động tự do. Ngày 

22/3/2021 đã có hành vi lấy xe của anh trai để chở T đi chơi và uống rượu, sau 

khi đã uống rượu và biết r  T không có giấy phép lái xe nhưng M vẫn giao xe cho 

T điều khiển dẫn đến h u quả gây tai nạn. Ngày 20/12/2021 bị khởi tố bị can về 

tội “G              k ô           k         k  ể     ơ   t    t             t ô   

       ộ”. Trước khi phạm tội bị cáo chưa lần nào vi phạm pháp lu t. Bị cáo là 

người có nhân thân tốt. 

[4] V  tì   t ết tă    ặ      ả    ẹ tr           ì   sự. 

 Quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân, lời khai của các bị cáo phù hợp 

với nhau và phù hợp với những tài liệu khác đã được thu th p có trong hồ sơ của 

vụ án; sau khi vụ án xảy ra, các bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho gia đình của bị 

hại với số tiền 100.000.000 đồng và được đại diện của gia đình bị hại xin giảm nhẹ 

hình phạt. Do v y các bị cáo được hưởng ba tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ lu t hình sự. Đối với bị cáo Lý 

Văn M đây là lần đầu phạm tội và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, do v y được 

hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ lu t hình sự, 

các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

         Hội đồng xét xử xét thấy các bÞ c¸o cã nhiÒu t×nh tiÕt gi¶m nhÑ ®­îc quy 

®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 51/BLHS, có nơi cư trú r  ràng, có nhân thân tốt. Xét thấy 

không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội vẫn đảm bảo cải tạo được các bị 

cáo, nên áp dụng Điều 54, Điều  5 của Bộ lu t hình sự đối với bị cáo Lý Á T và áp 

dụng Điều 3  đối với bị cáo Lý Văn M cho các bị cáo ®­îc gi¸o dôc, thö th¸ch t¹i 

®Þa ph­¬ng ®Ó các bÞ c¸o cã ®iÒu kiÖn c¶i t¹o, söa ch÷a lçi lÇm. Bị cáo M là người 

không có việc làm và thu nh p ổn định, sống phụ thuộc gia đình nên không khấu trừ 

thu nh p của bị cáo là phù hợp. 

  [5] Hội đồng xét xử xét thấy bản cáo trạng số 06/CT – VKSPN ngày 

04/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Pác Nặm đã truy tố đối với Lý Á T 

về tội “V                   t             t ô          ộ” theo điểm a, b khoản 2 

Điều 2 0 Bộ lu t hình sự; Lý Văn M về tội “G              k ô           k    

     k  ể     ơ   t    t             t ô          ộ” theo điểm b khoản 1 Điều 

2 4 Bộ lu t hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp lu t. 

  [6] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về tội danh, hình 

phạt, về án phí, về trách nhiệm dân sự và xử lý v t chứng là có căn cứ và phù hợp 

với quy định của pháp lu t, cần được xem xét chấp nh n.  

[7] Về v t chứng: Chiếc xe mô tô màu đen trắng nhãn hiệu Honda  ave, 

biển kiểm soát 97B1-xxx.xx là tài sản của anh Lý Văn S, sinh năm 19xx, trú tại 

thôn B, xã C, huyện Pác Nặm. Việc các bị cáo lấy xe đi dẫn đến phạm tội anh S 
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không được biết nên trả lại cho anh S là phù hợp với quy định tại 47 Bộ lu t hình 

sự, Điều 10  Bộ lu t tố tụng hình sự. 

 [8] Về trách nhiệm dân sự: Đại diện của bị hại và chủ tài sản không có yêu 

cầu các bị cáo phải bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[9]  Về án phí: Các bị cáo là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở xã có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn,có đơn xin miễn án phí. Theo quy 

định tại Điều 12,Điều 14, Điều 15  Nghị quyết số 32 /201  của UBTVQH quy 

®Þnh vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n. Bị cáo đủ điều kiện được miễn toàn bộ tiền án phí. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

* T      ố : Bị cáo Lý Á T phạm tội “V                   t             

t ô          ộ”. 

Bị cáo Lý Văn M phạm tội “G              k ô           k         k  ể  

   ơ   t    t             t ô          ộ”   

* Đ      ật             ì      t:  

-  p dụng dụng điểm a, b khoản 2 Điều 2 0; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 50; Điều 54; Điều  5 Bộ lu t hình sự xử phạt đối với bị cáo Lý Á T 30 

 Ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thêi gian thö th¸ch 60 (Sáu mươi) 

tháng. Thêi ®iÓm b¾t ®Çu tÝnh thêi gian thö th¸ch lµ ngµy tuyªn ¸n s¬ thÈm. Giao 

bÞ c¸o Lý Á T; tên gọi khác: Không cho Ủy ban nhân dân xã C, huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn gi¸m s¸t vµ gi¸o dôc trong thêi gian thö th¸ch. Trong tr­êng hîp 

ng­êi ®­îc h­ëng ¸n treo thay ®æi n¬i c­ tró th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 

1 §iÒu 69 cña LuËt thi hµnh ¸n h×nh sù. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

-  p dụng dụng b khoản 1 Điều 2 4; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 50; Điều 36 Bộ lu t hình sự xử phạt đối với bị cáo Lý Văn M 15  Mười lăm) 

tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ 

tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã C, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn được giao giám 

sát, giáo dục nh n được quyết định thi hành án và bản sao bản án.  

Giao bÞ c¸o Lý Văn M; tên gọi khác: (Không) cho Ủy ban nhân dân xã C 

huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn gi¸m s¸t vµ gi¸o dôc trong thêi gian chấp hành hình 

phạt cải tạo không giam giữ. 

Không khấu trừ thu nh p của bị cáo. 

* V   ật      :  p dụng Điều 47 Bộ lu t hình sự, Điều 10  Bộ lu t tố tụng 

hình sự.  
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- Trả lại cho anh Lý Văn S, sinh năm 19xx, trú tại thôn B, xã C, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn 01 (Một) chiếc xe mô tô màu đen trắng nhãn hiệu Honda 

Wave, biển kiểm soát 97B1-xxx.xx.  

Số lượng và tình trạng v t chứng theo biên bản giao, nh n v t chứng ngày 

06/4/2022 giữa Công an huyện Pác Nặm và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Pác 

Nặm. 

* V  tr           â  sự: Không xem xét 

* V       í:  p dụng Điều 12, Điều 14, Điều 15  Nghị quyết số 32 /201  của 

UBTVQH quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n. Miễn toàn bộ án phí cho các bị cáo.  

“Tr          ả         ết           t        t e           t   Đ    2 L ật 

T            â  sự t ì            t            â  sự          ả  t            â  

sự          t  ả t  ậ  t                       ầ  t            tự        t        

     ặ       ỡ     ế t           t e           t       Đ    6  7    9 L ật T   

         â  sự; t         t                t ự       t e           t   Đ    30 

L ật T            â  sự."  

  n xử công khai sơ thẩm, có mặt các bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị 

hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Báo cho biết có quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh; 
- VKSND tỉnh, huyện Pác Nặm ; 
- Cơ quan CSĐT, THA hình sự 
 Công an huyện Pác Nặm; 
- Chi cục THADS ; 
- Sở tư pháp; 
- Bị cáo; bị hại, người có QLNV liên 
quan 
- UBND xã C, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc 
Kạn. 
- Lưu hồ sơ; Lưu  VP. 

 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

(Đã ký) 

 

                  

                                  

                                   Phạm Tiến Đại 

 

 

 

 

 


